
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI CHUYỂN ĐỔI - KHÓA 13

 TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Lần thi: 1

THỜI GIAN: 18h00 ngày 17/11/2015 - Phòng: 508 * 182 Nguyễn Văn Linh

A T K V H G CN N E

0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 80% SỐ CHỮ

1 HỒ LÊ DIỆU ÁI 29/7/1990 9.0 4.5 5.4 Năm phẩy bốn

2 LÊ TẤN BẠN 29/4/1977 2.0 6.5 5.6 Năm phẩy sáu

3 HUỲNH THANH BÌNH 5/4/1990 7.0 8 7.8 Bảy phẩy tám

4 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG 1/6/1974 7.0 8 7.8 Bảy phẩy tám

5 PHAN PHƯỚC ĐỒNG 11/9/1979 5.0 5 5.0 Năm phẩy

6 LÊ ANH DŨNG 3/4/1991 7.0 5.5 5.8 Năm phẩy tám

7 NGÔ THỊ THÙY DƯƠNG 20/9/1982 9.0 4.5 5.4 Năm phẩy bốn

8 NGUYỄN TRIỀU DƯƠNG 19/6/1988 0.0 5.5 4.4 Bốn phẩy bốn

9 PHAN XUÂN DƯƠNG 3/9/1985 6.0 6.5 6.4 Sáu phẩy bốn

10 LÊ PHỈ THANH HIẾN 27/4/1979 5.0 4.5 4.6 Bốn phẩy sáu

11 HÀ MẠNH HIẾU 28/12/1983 0.0 7 5.6 Năm phẩy sáu

12 LÊ THỊ MINH HOÀI 17/3/1985 5.0 7 6.6 Sáu phẩy sáu

13 NGUYỄN QUANG HÙNG 20/10/1978 7.0 6.5 6.6 Sáu phẩy sáu

14 TRẦN QUANG HƯNG 6/6/1974 6.0 4 4.4 Bốn phẩy bốn

15 VŨ XUÂN LỘC 8/9/1981 0.0 0 0.0 Không phẩy

16 VÕ GIANG NAM 29/10/1969 7.0 6 6.2 Sáu phẩy hai

17 LÊ THỊ MINH NGA 4/6/1984 6.0 7.5 7.2 Bảy phẩy hai

18 LÊ KIM NGỌC 2/6/1983 7.0 6.5 6.6 Sáu phẩy sáu

19 TRẦN VĂN NGỌC 4/12/1983 4.0 6 5.6 Năm phẩy sáu

20 LÊ VĂN SỰ 21/2/1969 6.0 3 3.6 Ba phẩy sáu

21 NGUYỄN NGỌC SỸ 16/9/1981 5.0 7 6.6 Sáu phẩy sáu

22 NGUYỄN NAM THẮNG 5/4/1975 6.0 7.5 7.2 Bảy phẩy hai

23 PHAN PHÚ THỊNH 27/11/1977 0.0 4.5 3.6 Ba phẩy sáu

24 ĐẶNG THỊ THÙY TRANG 8/10/1989 7.0 6 6.2 Sáu phẩy hai

25 PHẠM ĐIỀN TRUNG 23/7/1983 4.0 4 4.0 Bốn phẩy

26 PHẠM KHẮC THIÊNTƯỜNG 27/11/1987 5.0 8 7.4 Bảy phẩy bốn

27 NGUYỄN ĐINH VIỄN 10/5/1977 1.0 6 5.0 Năm phẩy
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ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & KTHP ĐIỂM TỔNG KẾT

KHOA SAU ĐẠI HỌC

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH (NGÀNH XA)

MÔN: KINH TẾ TRONG QUẢN TRỊ    *   SỐ TÍN CHỈ: 2
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